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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 24 tháng 7 năm 2012

I. TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN
Hồi 04 giờ ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. 

Dự báo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển qua khu vực biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ngoài ra do kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO
1. Trung ương:

- 02 đoàn công tác của Ban chỉ đạo PCLBTW và Ủy ban quốc gia TKCN ở tỉnh Quảng Ninh và T.P Hải Phòng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão ở một số địa phương.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 4; thường xuyên liên lạc với các địa phương để nắm tình hình tàu thuyền, ảnh hưởng của bão số 4, đôn đốc việc thực hiện Công điện số 12/CĐ-TW của Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban quốc gia TKCN.

- Bộ Tham mưu BĐBP chỉ đạo lực lượng biên phòng các tỉnh ven biển kêu gọi tàu thuyền, di chuyển về nơi tránh trú an toàn; chỉ đạo lực lượng biên phòng các tỉnh biên giới phía Bắc chủ động phòng chống mưa kéo dài gây lũ quét lũ ống, sạt lở đất đá và ngập lụt trên diện rộng.

2. Địa phương: 
- Các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến cơn bão; phối hợp chặt chẽ với biên phòng tuyến biển kiểm đếm nắm chắc số tàu thuyền; cung cấp thông tin bão và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển trú, tránh bão. Qua kiểm tra của các đoàn công tác cho thấy, việc chuẩn bị phòng chống bão đã được các địa phương thực hiện tốt.
- Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ đã có Công điện chỉ đạo công tác triển khai đối phó với mưa, bão. 
III. KẾT QUẢ KÊU GỌI TÀU THUYỀN

         
Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Biên phòng các tỉnh đã đôn đốc, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và các lực lượng thông báo, hướng dẫn được 33.251 tàu thuyền, lồng bè/123.306 lao động hoạt động trên biển phòng tránh bão. Tính đến 6h sáng ngày 25/7 không có thiệt hại về tàu thuyền.
IV. ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO SỐ 4.

        Bão số 4 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển sát biên giới nước ta đã gây mưa ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ; tuy nhiên mưa không đều và lượng mưa chưa lớn. Tính đến 6h ngày 25/7, qua trao đổi bằng điện thoại với các tỉnh, hiện chưa có thông tin về thiệt hại.
V. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 25/7/2012 như sau:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to đến rất to.

- Tây Nguyên: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

VI. MƯA

1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 23/7 đến 19h ngày 24/7 trên cả nước có mưa nhỏ hoặc mưa vừa, tập trung ở các tỉnh phía Bắc, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	39 mm
	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	34 mm

	Bảo Yên (Lào Cai)
	46 mm
	Hữu Lũng (Lạng Sơn)
	41 mm

	Làng Giữa (Yên Bái)
	42 mm
	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	40 mm

	Trạm Tấu (Yên Bái)
	39 mm
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	50 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	35 mm
	
	


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 24/7 đến 7h ngày 25/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa với lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm mưa lớn như Điện Biên: 57 mm; Lạc Sơn (Hòa Bình): 34 mm; Minh Đài (Phú Thọ): 43 mm; Bắc Kạn: 40 mm; Ngân Sơn (Bắc Kạn): 32 mm; Định Hóa (Thái Nguyên): 32 mm; Ninh Bình: 39 mm. Các khu vực khác hầu như không có mưa hoặc mưa nhỏ.

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: từ 19h ngày 21/7 đến 19h ngày 24/7/2012 phổ biến dưới 110 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 149 mm; Đào Viên (Tuyên Quang): 139 mm; Bình Lư (Lai Châu): 138 mm; Mường Lay (Điện Biên): 124 mm; Việt Lâm (Hà Giang): 163 mm; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 119 mm; Khe Sanh (Quảng Trị) 115 mm.
VII. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước sông Thao đang lên, sông Lô và hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm, mực nước các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình đang lên:
	Mực nước lúc 7h
	Ngày 24/7
	Ngày 25/7

	Sông Hồng tại Hà Nội
	4,20 m
	4,28 m

	Sông Thái Bình tại Phả Lại
	1,57 m
	1,59 m


Dự báo: trong 48h tới, mực nước sông Thao, sông Lô biến đổi chậm sau đó có khả năng lên; hạ lưu hệ thống sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, đến 7h/26/7 mực nước tại Hà Nội là 4,30 m.
Sông Thái Bình: Do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu bão số 4, mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình lên, đến 19h/25/7 mực nước tại Phả Lại có khả năng lên mức 2,60 m.
2. Các sông miền Trung, Tây nguyên: Mực nước các sông ở khu vực Bắc Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông ở Bắc Trung Bộ và Bình Thuận biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/24/7, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,69m; sông Lũy tại trạm Sông Lũy: 23,88m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 515,86m. 

Dự báo: Ngày 25/7, mực nước các sông ở Bắc Trung Bộ và Bình Thuận có dao động nhỏ, các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. 

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống, lúc 7h/23/7 là 111,42m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 23/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,78m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,69m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài xuống chậm, lúc 7h/24/7 là 111,25m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 28/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,60m; tại Châu Đốc ở mức 1,50m. Ngày 25/7, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,20m.
VII. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Các hồ thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	24/7
	193,92
	117,67
	3.421
	2.904

	
	7h
	25/7
	194,25
	117,66
	3.561
	2.890

	Hòa Bình
	7h
	24/7
	102,09
	14,47
	2.900
	2.335

	
	7h
	25/7
	102,46
	14,41
	3.400
	2.413

	Thác Bà
	7h
	24/7
	51,06
	22,11
	  593 (QTB  ngày 23/7)
	   192 (QTB  ngày 23/7)

	
	7h
	25/7
	51,26
	22,47
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/7
	101,83
	47,41
	817
	163

	
	7h
	25/7
	102,27
	46,00
	585
	0


 Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết, kiến nghị phương án điều hành: giữ nguyên hiện trạng các hồ. Các hồ Sơn La, Hòa Bình hiện đang phát điện hết công suất.
2. Các hồ thủy lợi:

Theo báo cáo của Vụ Quản lý Công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi, hiện mực nước các hồ đang ở mức thấp, đạt 50-70% dung tích hữu ích, các hồ có nguy cơ không đảm bảo an toàn khi có mưa lớn địa phương đã chủ động không tích nước./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 
- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Ủy viên thường trực (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG

 Vũ Văn Tú
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